
DANH SÁCH PHỎNG VẤN SV TTVTN 2019 – HỘI ĐỒNG PV 1
Thời gian: Ngày 25/12/2018. Địa điểm: Sacombank CN Nghệ An

STT Thời gian SĐT Email Chức danh Họ và tên Năm sinh
Điểm

Ghi chú
NH Test

1 08g 0949946788 GDV Bùi Thị Thu 1997
2 08g 0389048192 GDV Trần Thị Linh 1997
3 08g 0399515897 GDV Trần Ngọc Anh Thơ 1997
4 08g15 0943252333 GDV Hòang Thị Hồng Hạnh 1997
5 08g15 0969254852 GDV Ngô thị An Thương 1997
6 08g30 0942418028 GDV Nguyễn Thị Trinh 1997
7 08g45 0373370285 GDV Nguyễn Thị Thanh Vân 1997
8 08g45 0352117445 GDV Hồ Thị Như Quỳnh 1997
9 09g 0387891478 GDV Nguyễn Thị Kim Oanh 1997

10 09g 0971188175 GDV Nguyễn Thị Thu Hà 1997
11 09g15 0985139662 GDV Nguyễn Thị Linh 1997
12 09g15 0984837723 GDV Phạm Thị Thuận 1997
13 09g30 0898640491 GDV Phan Khánh Linh 1997
14 09g45 0968608097 GDV Phạm Mai Sương 1997
15 09g45 0385789648 GDV Nguyễn Thị Như Quỳnh 1997
16 10g 0962424695 GDV Nguyễn Việt Cường 1997
17 10g 0981149629 GDV Đặng Thị Thủy 1997
18 10g15 0968577379 GDV Nguyễn Thị Khánh Linh 1997
19 10g30 0333934997 GDV Nguyễn Thị Thảo 1997
20 10g30 0355844585 GDV Lê Thị Ngân 1998
21 10g45 0919765936 GDV Dương Thị Bảo Trâm 1997
22 10g45 0393493923 GDV Nguyễn Thị Tuyến 1997
23 11g15 0379472214 GDV Trần Thị Thủy 1997
24 11g15 0343135522 GDV/CVKHNguyễn Văn Thái 1998
25 11g30 0363721210 GDV Lê Thị Lê Na 1997
26 11g30 0969897450 GDV Lê Thị Như Quỳnh 1997

Giới 
tính

KQ phỏng 
vấn



DANH SÁCH PHỎNG VẤN SV TTVTN 2019 – HỘI ĐỒNG PHỎNG VẤN 2
Thời gian: ngày 25/12/2018. Địa điểm: Sacombank CN Nghệ An

STT Thời gian SĐT Email Họ và tên Năm sinh Giới tính
Điểm

Ghi chú
NH Test

Buổi sáng
1 08g 0528388233 CVKH Hoàng Thị Tú Linh 1997
2 08g 0967280456 CVKH/GDV Nguyễn Quỳnh Mai 1997
3 08g 0364448333 CVKH Trần Thị Thanh Huyền 1998
4 08g15 0974268808 CVKH Lê Việt Bắc 1997
5 08g15 0357094555 CVKH Nguyễn Thị Phương 1998
6 08g30 0353459239 CVKH Nguyễn Hồng Thắm 1997
7 08g30 0378417859 CVKH Trần Thị Phượng 1997
8 08g45 0369910934 CVKH Hà Thị Kim Oanh 1997
9 08g45 0837944560 CVKH Nguyễn Thị Phương Linh 1997

10 09g 0982361429 CVKH/GDV Phạm Thị Yến 1997
11 09g 038.777.0652 CVKH Nguyễn Thị Thúy 1997
12 09g15 034.925.9683 CVKH Đinh Thị Thanh 1997
13 09g15 032.9478894 CVKH Trần Thị Vương Huệ 1997
14 09g30 0968.251.696 CVKH Đặng Thị Tiến 1996
15 09g30 0919.640.876 CVKH Hồ Thị Vân 2000
16 09g45 0858529812 CVKH Phạm Thị Khánh Chi 1997
17 09g45 037.794.3470 CVKH Nguyễn Khắc Sáng 1997
18 10g 0984.728.375 CVKH Nguyễn Thị hải Yến 1999
19 10g15 0976.662.790 CVKH Lê Việt Hà 1997
20 10g15 0964.818.444 CVKH Trần Thị Nhung 1997
21 10g30 036.208.4926 CVKH Nguyễn Ngọc Anh 1995
22 10g30 035.678.1992 CVKH Cao Thị Thu Hoài 1996
23 10g45 0369.643.5715 CVKH Võ Trường Giang 1999
24 10g45 0986114913 CVTV Đặng Thị Anh 1996 HS P.NS chuyển
25 11g 0375173729 CVTV Nguyễn Tiến Thương Thương 1997
26 11g 0963604934 CVTV Nguyễn Thị Thu Hằng 1997
27 11g15 0869862912 CVTV Đoàn Thị Ngọc Ánh 1997
28 11g15 0355251976 CVTV Dương Thị Thanh Hoài 1998
29 11g30 0348866391 CVTV Nguyễn Sỹ Chung 1997

Buổi chiều
1 13g30 0342085007 CVTV Nguyễn Thị Kim Oanh 1998

Chức danh dự 
tuyển

Kết quả 
phỏng vấn



2 13g30 0978196443 CVTV Nguyễn Nhật Hưng 1997
3 13g45 0372049942 CVTV Ngô Thị Hồng 1997
4 13g45 0387592958 CVTV Lê Thị Thảo Linh 1998
5 14g 0349540505 CVTV Trần Thị Ngọc 1998
6 14g 0395509606 CVTV/GDV Lê Bùi Yến Nhi 1997
7 14g30 0355519245 GDV Nguyễn Thị Thủy Lành 1996
8 14g30 0977092832 GDV Hồ Thị Yến Trà 1994
9 14g45 0345298515 GDV Tạ Thị Thu Diệu 1997

10 14g45 0363435271 GDV Trần Thị Oanh 1997
11 15g 0329791905 CV THE Đinh Thị Liên 1997
12 15g 0385585126 CV Thẻ Đậu Thị Quyên 1997
13 15g15 0966040092 CV THE Phan Thị Xuân Hồng 1997
14 15g45 0911095526 CV THE Nguyễn Thị Nga 1997
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